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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nghĩa Giang, ngày      tháng     năm 2025 

 

  

                   Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi 

 

 Thực hiện Công văn số 31/VP-TTHC ngày 08/07/2025 của Văn phòng 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cung cấp thông tin khai báo tài khoản sử dụng 

các phân hệ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính 

phủ và Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, UBND xã Nghĩa Giang đã cung cấp 

thông tin người sử dụng các hệ thống theo số công văn số:160/UBND ngày 

22/7/2025.  

Nay căn cứ tình hình thực tế tại trung tâm, cần bổ sung thành viên để thực 

hiện nhiệm vụ Hệ thống quản trị của Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống 

thanh toán trực tuyến. cụ thể như sau:  

1. Thông tin chung của đơn vị 

- Tên cơ quan: UBND xã Nghĩa Giang  

     - Số điện thoại xã Nghĩa Giang: 0255.919455 

- Đầu mối hỗ trợ CNTT của đơn vị:  

- Số điện thoại di động: 0909.319.439 

 

TT 

Đơn vị 

trực 

thuộc xã 

Địa chỉ trụ sở 

Số điện 

thoại cơ 

quan 

Email công vụ cơ quan 

Số điện 

thoại 

đường dây 

nóng 

1 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC 

Thôn An Bình, 

xã Nghĩa 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

0255919455 hcc-nghiagiang@quangngai.gov.vn  0947834569 

2 

Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND 

Thôn An Bình, 

xã Nghĩa 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

  
 
 
 
 
 

vp-nghiagiang@quangngai.gov.vn  0976519620 

mailto:hcc-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-nghiagiang@quangngai.gov.vn


3 

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

Thôn An Bình, 

xã Nghĩa 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

  
 
 
 
 

vhxh-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0912430312 

4 
Phòng 

Kinh tế 

Thôn An Bình, 

xã Nghĩa 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

  kt-nghiagiang@quangngai.gov.vn 0961293435 

5 

Đơn vị 

dịch vụ 

cung ứng 

Thôn An Bình, 

xã Nghĩa 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

  dvc.nghiagiang@ Quangngai.gov.vn 0906482290 

 

2. Thông tin chi tiết: 

 

TT Họ và tên Chức vụ Số CCCD/CC Email công vụ Điện thoại 
Nội dung 

thực hiện 

I Hệ thống quản trị của Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thanh toán trực tuyến 

1 Bùi Thị Quỳnh Thư 

Công 

chức TT 

HCC 

051180010696 
btqthu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn  

0935200414 

Theo dõi bộ 

chỉ số phục 

vụ người 

dân, doanh 

nghiệp trong 

thực hiện 

TTHC, cung 

cấp dịch vụ 

công trên 

cổng dịch vụ 

công quốc 

gia 

2 Lê Thị Thùy 

Công 

chức TT 

HCC 

051181001186 
ltthuy-

nghiagiang@quangngai.gov.vn  

0368832216 

Theo dõi hồ 

sơ dịch vụ 

công, thanh 

toán trực 

tuyến tại 

trung tâm 

3 Lê Thị Mỹ Nương PGĐ TT 051184003509 
ltmnuong-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0947834569 

Theo dõi hồ 

sơ dịch vụ 

công, thanh 

toán trực 

tuyến tại 

trung tâm 

mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:ltthuy-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:ltthuy-nghiagiang@quangngai.gov.vn


II Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân 

1 Trương Thị Kiều 

Phó 

chánh 

VP 

HĐND 

và 

UBND 051188003115 

ttkieu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0976519620 

Tiếp nhận, 

xử lý và 

công khai 

PAKN 2 Lê Thị Mỹ Nương PGĐ TT 051184003509 
ltmnuong-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0947834569 

1 Bùi Thị Quỳnh Thư 

Công 

chức TT 

HCC 

051180010696 
btqthu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn  

0935200414 

III Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 

Báo cáo UBND xã 

1 Bùi Thị Quỳnh Thư 

Công 

chức TT 

HCC 

051180010696 
btqthu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn  

0935200414 
Nhập dữ liệu 

Tổng hợp 

2 Trương Thị Kiều 

Phó 

chánh 

VP 

HĐND 

và 

UBND 051188003115 

ttkieu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0976519620 

Duyệt (ký 

số); gửi báo 

cáo (lãnh 

đạo) 

Văn phòng HĐND và UBND 

1 Nguyễn Thị Huệ 

VP 

HĐND 

& 

UBND 051185003555 

nthue-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0978668399 

Nhập dữ 

liệu, Tổng 

hợp 

2 Trương Thị Kiều 

Phó 

chánh 

VP 

HĐND 

và 

UBND 051188003115 

ttkieu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0976519620 

Duyệt (ký 

số); gửi báo 

cáo (lãnh 

đạo) 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

1 Bùi Thị Quỳnh Thư 

Công 

chức TT 

HCC 

051180010696 
btqthu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn  

0935200414 
Nhập dữ 

liệu, Tổng 

hợp 

2 Lê Thị Mỹ Nương PGĐ TT 051184003509 
ltmnuong-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0947834569 

Duyệt (ký 

số); gửi báo 

cáo (lãnh 

đạo) 

  Phòng kinh tế           

mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn


1 
Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt 

Phó 

phòng 

Kinh tế 

051183015457 
nttnguyet-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0988628129 

Nhập dữ 

liệu, tổng 

hợp 

2 Nguyễn Thế Tân 
Trưởng 

phòng 

kinh tế 

051080008702 
nttan-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0961293435 

Duyệt (ký 

số); gửi báo 

cáo (lãnh 

đạo) 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

1 Nguyễn Văn Trinh 

CV 

Phòng 

VH-XH 

051082013464 
nvtrinh-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0907490478 

Nhập dữ liệu 

Tổng hợp 

2 Nguyễn Xuân Vỹ 

Trưởng 

Phòng 

Văn hoá 

- Xã hội 

051093012846 
nxvy-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0912430312 

Trưởng 

Phòng Văn 

hoá - Xã hội 

IV Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh 

UBND xã 

1 Bùi Thị Quỳnh Thư 

Công 

chức TT 

HCC 

051180010696 
btqthu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn  

0935200414 
Nhập dữ 

liệu, Tổng 

hợp 

2 Trương Thị Kiều 

Phó 

chánh 

VP 

HĐND 

và 

UBND 051188003115 

ttkieu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0976519620 

Duyệt (ký 

số); gửi báo 

cáo (lãnh 

đạo) 

Văn phòng HĐND và UBND 

1 Nguyễn Thị Huệ 

VP 

HĐND 

& 

UBND 051185003555 

nthue-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0978668399 

Nhập dữ 

liệu, Tổng 

hợp 

2 Trương Thị Kiều 

Phó 

chánh 

VP 

HĐND 

và 

UBND 051188003115 

ttkieu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0976519620 

Duyệt (ký 

số); gửi báo 

cáo (lãnh 

đạo) 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

1 Bùi Thị Quỳnh Thư 

Công 

chức TT 

HCC 

051180010696 
btqthu-

nghiagiang@quangngai.gov.vn  

0935200414 
Nhập dữ 

liệu, Tổng 

hợp 

2 Lê Thị Mỹ Nương PGĐ TT 051184003509 
ltmnuong-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0947834569 

Duyệt (ký 

số); gửi báo 

cáo (lãnh 

đạo) 

mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn
mailto:btqthu-nghiagiang@quangngai.gov.vn


Phòng kinh tế 

1 
Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt 

Phó 

Phòng 

kinh tế 

051183015457 
nttnguyet-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0988628129 

Nhập dữ 

liệu, Tổng 

hợp 

2 Nguyễn Thế Tân 
Trưởng 

phòng 

kinh tế 

051080008702 
nttan-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0961293435 

Duyệt (ký 

số); gửi báo 

cáo (lãnh 

đạo) 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

1 Nguyễn Văn Trinh 

CV 

Phòng 

VH-XH 

051082013464 
nvtrinh-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0907490478 

Nhập dữ 

liệu, Tổng 

hợp 

2 Nguyễn Xuân Vỹ 

Trưởng 

Phòng 

Văn hoá 

- Xã hội 

051093012846 
nxvy-

nghiagiang@quangngai.gov.vn 
0912430312 

Trưởng 

Phòng Văn 

hoá - Xã hội 

 

 UBND xã Nghĩa Giang cung cấp thông tin khai báo tài khoản sử dụng các 

phân hệ trên cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 

và Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. 

Kính đề nghị Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi được biết để 

tiện theo dõi./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT.UBND xã 

- Các cơ quan đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Văn Trung 
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